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Phụ lục VIII 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ MAY THỜI TRANG, 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062311007456 Y Chô 22/09/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

2.  062311001611 Y Deo 17/06/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

3.  062311007622 Y Diêm 20/11/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

4.  062307006273 Y Ê 17/04/2007 Nữ Quảng Ngãi Phan Thị Tường Vi 

5.  062311001517 Y Khánh Hà 01/06/2011 Nữ Quảng Ngãi Vũ Thị Hằng Nga 

6.  062311000330 Y Han 26/08/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

7.  062311004249 Y Hậu 04/10/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

8.  062311001277 Y Hế 18/06/2011 Nữ Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

9.  062311006767 Y Yơn Hi 11/09/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

10.  062311001121 Y Hoanh 16/05/2011 Nữ Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

11.  062311007945 Y Hoanh 06/12/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

12.  062311003141 Đinh Thị Khanh Huyền 03/07/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062311006119 Y Kang Hy 30/07/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

14.  062311006938 Y Lệ 31/03/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

15.  062307008325 Trần Hoàng Diệu Linh 28/08/2007 Nữ Quảng Ngãi   

16.   062311007981  Y Ly 04/04/2011 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

17.  062311002578  Y Môn 08/04/2011 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

18.  062311003413 Y Nga 02/02/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

19.  062308005839 Y Nghi 01/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

20.  062311002048 Y Ngưl 07/01/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

21.  062311004568 Y Nguưng 02/07/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

22.  062311003287 Nguyễn Thị Như Nguyệt 20/08/2011 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

23.  062311006335 Y Nhẫn 24/03/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

24.  062311002369 Y Niên 03/10/2011 Nữ Quảng Ngãi Nghiêm Thị Thu Hoài 

25.  062311005760 Y Mari Nika 21/10/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

26.  062311000489 Y Ran 24/04/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

27.  062311001758 Y Rẹ 11/06/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

28.  062311007796 Y Sân 26/05/2011 Nữ Quảng Ngãi Phạm Ngọc Sơn 

29.  062311006440 Y Sên 12/11/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

30.  062306003509 Y Tâm 17/01/2006 Nữ Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

31.  062311008057 Y Cô Thẳm 20/11/2011 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

32.  062308002388 Y Thật 02/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

33.  062311008148 Y Thiếc 19/07/2011 Nữ Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

34.  062311007260 Y Bun Thuy 20/05/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

35.  062311005764   Ksor Thuỳ   20/02/2011 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

36.  062311003197 Y Thùy 19/03/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

37.  062311003207 Y Triểu 24/08/2011 Nữ Quảng Ngãi   

38.  062311003598 Y Tường 23/10/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

39.  062311003692 Y Vă 08/03/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

40.  062311001526 Y Vis 08/03/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

41.  062311005316 Y Xay 22/11/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

42.  062311003672 Y Ya 10/01/2011 Nữ Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

43.  062311007603 Võ Y Ngọc Yến 22/10/2011 Nữ Đăk Lăk Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

44.  062309006382 Y Yiêp 02/09/2009 Nữ Quảng Ngãi Phan Thị Tường Vi 

45.  062311003571 Y Yin 12/01/2011 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

46.  062311004825  Y Zanis 01/10/2011 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

 Danh sách này có: 46 thí sinh./. 
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